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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU 
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa lập kế hoạch điều động tàu vào, rời cảng ngày 06 tháng 7 năm 2025 tại khu vực cảng biển Nghi Sơn như sau: 

 

Thời 

gian 
Tên tàu 

Mớn 

nước 
LOA DWT Tàu lai  

Tuyến 

Luồng 
Từ Đến Hoa Tiêu/ Đại lý 

00:00 Nam Phát Queen 1.0/3.8 79 3242 Nil Tổng hợp Cầu 5 P0 Nil 

01:00 Đức Phúc 58 0.4/2.5 79 3515 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 8 Nil 

02:00 Hải Việt 88 3.0/3.0 89 5720 Vas 3006 Tổng hợp 5QT P0 Vũ Đức Thiện/Nil 

02:00 Phương Bắc 08 2.0/3.5 79.7 3886 Nil Tổng hợp P0 Cầu 7 Nil 

02:00 Long Tân 268 4.0/5.0 94 3187 ĐD 06 Tổng hợp Cầu 4 P0 Phạm Văn Song/Nil 

03:00 Minh Hằng 313 5.0/5.0 77 3633 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 4 
Nil/cập cầu sau khi tàu 

LONG TÂN 268 rời cầu. 

03:00 Phú Đạt 16 3.0/4.0 109 6398 PTSC 05; 06 LHDNS 4ALHD PS Phạm Văn Ái/Vitaco 

04:00 LS Mercury 5.5 131 12787 Nil LHDNS P0 Khu neo CT Ptsc 

04:00 Dynamic Ocean 16 3.0/4.0 113.5 7982 PTSC 05; 06 LHDNS Khu neo CT 4ALHD Nguyễn Đức Hiếu/Vitaco 

04:30 Quang Vinh 189 6.8/7.4 119 11167 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

05:00 Hà Hải 86 4.6 76 2852 Nil Tổng hợp Cầu 4 P0 Nil 

05:00 Chí Thành 168 1.0/3.0 79 3626 Nil Tổng hợp 1QT P0 Nil 

05:00 Advantage  3.7/5.0 127 10645 NS 01;HC 02 CDXMNS P0 Jetty 1 Trần Huy Hoàng/NSCC 

05:00 Minh Khang 68 2.0 58 905 Nil Tổng hợp Cầu 9 PS Nil 

06:00 Hoàng Anh 45 6.1/6.2 75.4 3528 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 9 Nil 

07:00 Tân Hải Lộc 136 1.0/2.8 79 3176 Nil Tổng hợp 4QT P0 Nil 

07:00 Hà Hải 66 4.6/4.8 79 3402 Nil Tổng hợp 1QT 2AQT Nil 

07:00 ĐẠI PHÚC 68 0.8/2.8 78 3234 Nil LHDNS 4QT 2AQT Nil/cập mạn Hải Hà 66 

07:00 Hà Hải 86 4.6 76 2852 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 9 Nil 

08:00 Mạnh Hùng 36 1.0/3.0 73 3103 Nil Tổng hợp Khu neo 1QT   Nil 

08:00 Hải Dương 88 0.8/2.6 79 4218 Nil Tổng hợp Cầu 2 P0 Nil 

08:00 Khánh Minh 69 3.4/2.0 75 2231 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 2 Nil 

08:00 Bao Đạt Thành 89 6.2/6.5 199.9 49602 
NS 168; Sea 

Winner 
Tổng hợp Khu neo CT Cầu 6 Trần Sỹ Thanh/Thada 

09:00 Trường An 06 4.6 95 6832 NB 01 Tổng hợp Cầu 1 P0 Nguyễn Đức Hiếu/Nil 

09:00 Vũ Đình 35 3.5 89 5435 LS 135 Tổng hợp P0 Cầu 9 Lê Đình Thạo/Nil 



09:00  Thanh Tùng 86 0.8/2.0 72 2466 Nil Tổng hợp Cầu 8 PS Nil 

10:00 Trung Dung Star 0.5/2.5 70 1933 Nil Tổng hợp Khu neo  Cầu 1 Nil 

10:00 Chanya Naree 4.1/6.7 157 21113 Nil Tổng Hợp P0 Khu neo LP 

10:00 Long Phú 10  3.0/4.0 112 7725.29 Nil LHDNS P0 Khu neo CT Vipco 

10:00 Đức Phúc 58 0.4/2.5 79 3515 Nil Tổng hợp Cầu 8 PS Nil 

10:30 CALYPSO 4.5 145 18000 Sea Winer; NH 86 Tổng hợp NĐ2 CTNĐ2 Trần Sỹ Thanh/HV 

10:30 Anna 5.6 145 18000 Sea Winer; NH 86 Tổng hợp CTNĐ2 NĐ2 Đinh Văn Hữu/HV 

11:00 Vũ Đình 25 2.4/3.6 89.6 5485 LS 135 Tổng hợp Khu neo Cầu 8 Phạm Văn Ái/Nil 

11:00 Hai Peng 4.0/5.4 99 5475 VAS 3006 Tổng hợp 3/4QT PS Vũ Đức Thiện/KPB 

12:00 Haian Dell  172 22801 Vas 3006;3008 Tổng hợp P0 3/4QT Trần Sỹ Thanh/HA 

13:00 Taydo Star 5.1/6.1 102 6485 Vas:3006 Tổng hợp Khu neo 5QT Lê Đình Thạo/KPB 

13:00 PTS Hải Phòng 03 3.0/5.0 97 6144 PTSC 05; 06 LHDNS 2ALHD PS Pahmj Văn Song/Vipco 

13:30 Gia Lĩnh 268 8.0 109 12000 ĐD 06 Tổng hợp Cầu 5 P0 Phạm Trọng Thiệp/Nil 

14:00 Hải Nam 69  5.0/5.1 79 4548 Nil CDXMNS Jetty 2 Khu neo Vũ Đức Thiện/Nil 

14:00 Blue Ocean 01 2.0/4.5 96 4939 Nil LHDNS P0 Khu neo CT NSA 

14:00 Phương Bắc 08 2.0/3.5 79.7 3886 Nil Tổng hợp Cầu 7 PS Nil 

14:00 Nhà Bè 11 3.0/4.5 109 6717 Ptsc 05; 06 LHDNS Khu neo CT 2ALHD Phạm Trong Song/Vitaco 

15:00 Quang Anh 69 3.0/4.0 68 2236 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

15:00 Hà Hải 86 4.6 76 2852 Nil Tổng hợp Cầu 9 PS Nil 

15:00 Minh Hằng 222 5.0 94 4735 NS 02 CDXMNS Khu neo Jetty 2 Vũ Đức Thiện /Nil 

15:00 DONG HUA 9 6.0 135 7175 Vas 3006; 3008 Tổng hợp Khu neo 2QT Phạm Văn Ái/KPB 

16:00 JIANG HAI DA 4.8/6.0 96 5232 Vas 3006 Tổng hợp 3/4QT P0 Lê Đình Thạo/Kbp 

16:00 Fortune 3.8/5.1 130 13913 NS 01;02 CDXMNS Khu neo CT Jetty 1 Đinh Văn Hữu/NSCC 

Ghi chú Tàu bổ sung, thay đổi kế hoạch 

17:00 Hoàng Hà Ocean  3.5/4.2 110 6800 Nil LHDNS P0 Khu neo CT NSA 

17:00 Trường An 26 1.0/2.6 76 2387 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 4 
Nil/cập mạn tàu MẠNH 

HÙNG 88 

17:30 Falcon Express 5.6/7.4 210 49283 
NB 01+TĐ 01 

SH 02 
Tổng hợp Cầu 2 P0 Đinh Văn Hữu/Ptsc 

18:00 Hải Dương 88 0.8/2.6 79 4218 Nil Tổng hợp Khu neo  Cầu 2 Nil 

18:00 MacStar Nghi Sơn 1.2/3.2 79 2983 Nil Tổng hợp P0 3/4QT Nil 

19:00 Hải An 18 0.8/2.8 79 3266 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 2 Nil 

19:00 PTS Hải Phòng 03 3.0/5.0 97 6144 PTSC 05; 06 LHDNS Khu neo CT 2ALHD Nguyễn Đức Hiếu/Vipco 

20:00 Trung dũng Star 0.5/2.5 70 1933 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

20:00 Nhà Bè 11 3.0/4.5 109 6717 Nil LHDNS P0 Khu neo CT Vitaco 

20:00 MINH HẰNG 36 2.8 79 4050 Nil Tổng hợp Cầu 8/9 PS Nil 

21:00 Sunny Rainbow 4.5/5.7 125 12355 Ptsc 05;06 LHDNS Khu neo CT 2BLHD Lê Đình Thạo/NK 

21:00  Thanh Tùng 86 0.8/2.0 72 2466 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 8 Nil 



22:00 Advantage  3.7/5.0 127 10645 NS 01;HC 02 CDXMNS Jetty 1 P0 Trần Sỹ Thanh/NSCC 

23:00 Fortune 3.8/5.1 130 13913 NS 01;02 CDXMNS Khu neo CT Jetty 1 Nguyễn Đức Hiếu/NSCC 

23:00 Yong Hong Zhou 4.0/5.0 158 23505 LS 135; 136 Tổng hợp Cầu 7 P0 Phạm Văn Ái/Lavico 

23:30 Petrolimex 15 4.4/5.7 159 17960 Ptsc 05;06 LHDNS 4BLHD P0 Đinh Văn Hữu/Vipco 
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Nơi nhận: 
- PGĐ Nguyễn Xuân Sơn (để b/cáo);  

- Phòng TTAT&ANHH;                 

- Cty Hoa tiêu HH KV VI;                             

- Các Doanh cảng biển;           (để t/hiện) 

- Các Doanh nghiệp lai dắt;   

- Lưu: PCHH 
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